                              BẢNG MÔ TẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1- LỊCH SỬ 9

Chủ đề 1: Liên Xô và các nước Đông Âu  từ năm 1945 đến những năm 90. ( 3đ)

-Biết được những thành tựu đạt được của Liên Xô trong công cuộc xậy dựng đất nước.

-Hiểu được các nước Đông Âu thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà nước dân chủ.

- Giải thích được sự không thành công của công cuộc cải cách Gooc-ba-chop.

-Xác định được nguyên nhân cơ bản làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.

Chủ đề 2: Các nước châu Á, Đông Nam Á. (5,66đ)

-Biết được nét nổi bật về tình hình chính trị và kinh tế sau CTTG II

- Biết được thành tựu nổi bật trong công cuộc cải cách của Trung Quốc

- Nêu được sự ra đời và phát triển của Asean

- Giải thích nhận định về sự phát triển kinh tế châu Á

- Hiểu được mục tiêu, nguyên tắc hoạt động của ASEAN
- Điểm khác nhau công cuộc cải cách giữa Liên Xô và Trung Quốc.

- Phân tích được sự không ổn định của châu Á nửa sau TKXX.

- Suy luận sự can thiệp của Mỹ vào khu vực ĐNÁ.

Đánh giá cơ hội VN tham gia tổ chức ASEAN.

Chủ đề 3: Các nước châu Phi,  Mĩ-la-tinh. (1,33đ)

- Nắm được sự kiện nổi bật Châu Phi 

- Nắm được các sự kiện lịch sử chủ yếu của khu vực Mĩ-la-tinh.

- Sự khác nhau về tình hình và đặc điểm của PTGPDT giữa châu Á, Phi, với khu vực Mĩ-la-tinh.

-Xác định thành tựu quan trọng đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước của Mĩ 

la tinh.
                                                               HẾT

Trường THCS…………………………………    ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I   2021-2022
      Lớp: 9/                                                                    MÔN:  LỊCH SỬ 9  - Tiết 9
Họ và tên: ………………………………….        THỜI GIAN: 45 PHÚT( Không kể giao đề)

        I/ TRẮC NGHIỆM: (5đ) Hãy chọn đáp án đùng nhất trong các câu sau:

   1. Năm 1957, sự kiện lịch sử diễn ra ở Liên Xô:

 A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo           C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.          

 B. Phóng tàu vũ trụ Phương Đông                 D.  Liên Xô tan rã.

2. Nước nào trên thế giới phóng tàu “phương Đông” đưa con người lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất?

A. Mĩ.                  B. Nhật.                     C. Liên Xô                        D. Trung Quốc.

3. Đâu là nguyên nhân cơ bản làm sụp đổ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô?

A. Chậm đổi mới trước biến động thế giới.
B. Hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bên ngoài.

C. Xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa không phù hợp với quy luật khách quan.

D. Nhà nước nhân dân Xô Viết muốn thay đổi chế độ.

        4.  Nước nào không nằm trong hệ thống xã hội chủ nghĩa?

         A. Nước Ba Lan .        B.  Cộng hoà Liên bang Đức.       C. Cu Ba.             D. Hung-ga-ri.
  5.  Đặc khu kinh tế lớn nhất Trung Quốc :

A. Thượng Hải                   B. Hải Khẩu            C. Nam Kinh            D. Thiên Tân

6. Mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN là:
A. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

B. Tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ lẫn nhau.

C. Quan hệ các nước cùng phát triển.

D. Hợp tác kinh tế, văn hóa trên tinh thần duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

7. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại do:
A. Sự can thiệp của Mĩ.

B. Phong trào giải phóng dân tộc lên cao.

C. Nnhu cầu phát triển kinh tế ở các nước.

D. Các nước xã hội chủ nghĩa bị khủng hoảng.
8. Đâu không phải là nguyên nhân làm cho các nước Châu Á suốt nửa sau thế kỉ XX không ổn định?

A. Xảy ra đấu tranh đòi li khai, khủng bố.

B. Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu tan rã.

C. Xảy ra tranh chấp biên giới,..

D. Bị các nước đế quốc tái xâm chiếm trở lại.

9. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới thứ hai: 

A. Đều là thành viên tổ chức ASEAN.

B. Một số nước nền kinh tế phát triển mạnh.

C. Hầu hết các nước Châu Á đã giành được độc lập.

D. Trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính thế giới.

10. Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm đường lối đổi mới năm 1978 là:
A. Thực hiện đổi mới chính trị.

B. Chính trị là nền tảng đẩy mạnh cải cách kinh tế.

C. Cải cách kinh tế và chính trị thực hiện đồng thời.

D. Tiến hành cải cách kinh tế. 

11. “Con rồng nhỏ” Châu Á của  khu vực ASEAN là:
A. Ma-lai-xi-a               B.Thái Lan              C. Xin-ga- po                 D. In-đô-nê-xi-a
12. Trụ sở của ASEAN đặt tại:

 A.  Băng Cốc ( Thái Lan )                     B. Hà Nội ( Việt Nam )              

 C.  Gia-các-ta ( In-đô-nê-xi-x )             D. Ma-đê-la ( Phi-líp-pin )

 13. Nen-xơn Man-đê-la được nhận giải thưởng Nô-ben “ Hòa bình” vì:

 A. Là người da đen đầu tiên làm tổng thống

 B. Là lãnh tụ của tổ chức “ Đại hội dân tộc Phi” ( ANC )

 C. Đề ra Chiến lược kinh tế vĩ mô

 D. Kiên quyết chống chế độ phân biệt chủng tộc “A-pác- thai”

14. Đói nghèo, lạc hậu, dịch bệnh, nội chiến, nợ nần,... thuộc về Châu lục nào?
A. Châu Phi                   B. Châu Á              C. Châu Mĩ la tinh.               D. Châu Âu.
15. Thắng lợi mở đầu phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở Châu Phi
A. Cách mạng Ai Cập                                     B. Cách mạng Ăng-gô-la.
C. Cách mạng An-giê-ri.                                 D. Cách mạng Ê-ti-ô-pi-a.

B/ TỰ LUẬN: (5 đ)
  Câu 1:  Thành tựu Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật từ năm 1950 đến những năm 70 thế kỉ XX? ( 2đ )

  Câu 2 : Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á(ASEAN) và  mục tiêu hoạt động của hội là gì? Nêu thời cơ Việt Nam gia nhập tổ chức  ASEAN? ( 3đ)

                                                         BÀI LÀM:
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                  HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I (2021-2022)
I/Trắc nghiệm: ( 5đ)
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	15

	A
	C
	C
	B
	B
	D
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	B
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	A


II/ Tự luận : (5đ)
  Câu 1:  Thành tựu Liên Xô trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật từ năm 1950 đến những năm 70 thế kỉ XX ( 2 điểm)

-Về công nghiệp: bình quân công nghiệp tăng hàng năm là 9,6%. Tới những năm 50, 60 thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, chiếm khoảng 20 % sản lượng công nghiệp thế giới.

- Về khoa học - kĩ thuật:

+ Năm 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào quỹ đạo trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

+ Năm 1961 Liên Xô lại là nước đầu tiên phóng thành công con tàu vũ trụ đưa nhà du hành Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất.

+Về Đối ngoại: thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới và các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu2:   Học sinh trả lời các ý : ( 3 điểm)
 a/ Hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động: 2đ

- Hoàn cảnh: ( 1 điểm)
+ Sau khi giành được độc lập, nhiều nước ĐNA cần thiết phải hợp tác nhau để phát triển và hạn chế ảnh hưởng các cường quốc bên ngoài đối với khu vực  ( 0,25đ)

+ Ngày 8.8.1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN) thành lập tại Băng Cốc

( T/ Lan)  với 05 thành viên. ( 0,25đ) 

- Mục tiêu: ( 1 điểm)

Phát triển kinh tế - văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực (0,5đ)

b/ Thời cơ: ( 1 điểm)
+ Có điều kiện để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế của thế giới và khu vực

+ Có điều kiện để rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển

+ Có điều kiện để học hỏi và tiếp thu trình độ quản lí kinh tế của các nước trong khu vực

+ Tiếp thu những thành tựu KH-KT tiên tiến nhất của thế giới để phát triển kinh tế .

      + Hàng hoá Việt Nam có cơ hội xâm nhập thị trường các nước ĐNA và thị trường thế     giới; Việt Nam có điều kiện tiếp thu công nghệ mới và cách thức quản lý mới.
 + Có điều kiện để giao lưu văn hóa , giáo dục , thể thao..với các bạn bè trong khu vực 

         ( Tùy bài làm học sinh trả lời khác ý nhưng đảm bảo ý vẫn cho điểm)
